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BẢNG ĐIỂM NHÓM TÀI SẢN VÀ PHÚC LỢI CỦA HỘ GIA ĐÌNH
(Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

	
	Tên chỉ tiêu
	Nhóm A1
(20 điểm)
	Nhóm A2

(5 điểm)
	Nhóm A3

(3 điểm)

	
	A. Tài sản và đồ dùng lâu bền

	1
	Nhà ở
	Biệt thự, nhà kiên cố khép kín
	Nhà kiên cố không khép kín
	Bán kiên cố

	2
	Tài sản
	Ôtô, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút bụi, lò vi sóng, lò nướng, bình tắm nước nóng, tủ lạnh, tủ đá, máy ảnh, máy quay video, piano, đàn organ
	Bếp ga, bếp điện, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, xe đẩy các loại
	Điện thoại cố định, nồi cơm điện, máy thu thanh

	3
	Sử dụng Internet
	Sử dụng Internet
	
	

	4
	Xe máy
	Từ 15 triệu đồng trở lên
	Từ 10 đến dưới 15 triệu đồng
	Dưới 10 triệu đồng

	5
	Xe đạp
	Từ 2 triệu đồng trở lên
	Từ 1 đến dưới 2 triệu đồng
	

	6
	Giường ngủ các loại
	Từ 5 triệu đồng trở lên
	Từ 2 đến dưới 5 triệu đồng
	Dưới 2 triệu đồng

	7
	Tủ, bàn ghế, sa lông, tràng kỷ
	Từ 10 triệu đồng trở lên
	Từ 5 đến dưới 10 triệu đồng
	Dưới 5 triệu đồng

	8
	Dàn nghe nhạc các loại, đầu video, điện thoại di động
	Từ 3 triệu đồng trở lên
	Từ 1 đến dưới 3 triệu đồng
	Dưới 1 triệu đồng

	9
	Máy vi tính
	Từ 5 triệu đồng trở lên
	Dưới 5 triệu đồng
	

	10
	TV màu
	Từ 5 triệu đồng trở lên
	Từ 3 đến dưới 5 triệu đồng
	Dưới 3 triệu đồng

	
	B. Tài sản sản xuất kinh doanh

	11
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng sản xuất; có đất đai, nhà xưởng, nhà ở, cửa hàng cho thuê
	Có cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng sản xuất, có đất đai, nhà xưởng, nhà ở, cửa hàng cho thuê
	
	

	12
	Máy in, máy photo, máy fax
	Máy in, máy photo, máy fax
	
	

	13
	Trang trại, vườn cây lâu năm, diện tích nuôi trồng thủy sản
	Từ 50 triệu đồng trở lên
	Từ 25 đến dưới 50 triệu đồng
	Dưới 25 triệu đồng

	14
	Cửa hàng, cửa hiệu
	Từ 5 triệu đồng trở lên
	Dưới 5 triệu đồng
	

	15
	Xe công nông, máy kéo, dàn cày bừa
	Từ 30 triệu đồng trở lên
	Dưới 30 triệu đồng
	

	16
	Tàu, xuồng, vỏ, thuyền đánh bắt cá xa bờ, lưới đánh cá,... Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải khác... phục vụ sản xuất
	Từ 10 triệu đồng trở lên
	Dưới 10 triệu đồng
	

	17
	Trâu bò, ngựa cày kéo, sinh sản
	Từ 60 triệu đồng trở lên
	Từ 40 đến dưới 60 triệu đồng
	Dưới 40 triệu đồng

	18
	Lợn nái, lợn đực, lợn giống
	Từ 15 triệu đồng trở lên
	Từ 10 đến dưới 15 triệu đồng
	Dưới 10 triệu đồng

	19
	Đàn gia súc, gia cầm
	Từ 40 triệu đồng trở lên
	Từ 30 đến dưới 40 triệu đồng
	Dưới 30 triệu đồng

	20
	Máy xay xát, máy tuốt lúa, lồng/bè/ lưới, nuôi tôm, cá, thủy sản khác
	Từ 10 triệu đồng trở lên
	Từ 5 đến dưới 10 triệu đồng
	Dưới 5 triệu đồng

	21
	Máy đột dập, máy tiện, hàn, phay, máy cưa, xẻ gỗ, máy phát điện, máy khác,...
	Từ 5 triệu đồng trở lên
	Dưới 5 triệu đồng
	

	22
	Máy khâu, máy dệt, thêu, vắt sổ,...
	
	Trị giá trên 2 triệu đồng
	Trị giá dưới 2 triệu đồng

	
	C. Đặc điểm về thành viên hộ gia đình

	23
	Có lao động, có thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công, hưu trí
	Có từ 3 thành viên trở lên
	Có 2 thành viên
	Có 1 thành viên

	24
	Thành viên hộ gia đình có trình độ cao đẳng, đại học trở lên
	Có từ 2 thành viên trở lên
	Có 1 thành viên
	

	25
	Có người giúp việc
	Có người giúp việc
	
	


